
UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị:  Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm
2024

Ước thực hiện
năm 2024

Dự toán năm
2025

So sánh
(1)/(2) (%)

A B 1 2 2 4
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ 863,910 1,580,016 1,104,908 128
I Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 279,168 366,519 324,267 116
- Thu ngân sách huyện hưởng 100% 8,900 11,053 5,590 63
- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 270,268 355,466 318,677 118
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 584,742 969,386 780,641 134
- Thu bổ sung cân đối 545,551 682,217 767,765 141
- Thu bổ sung có mục tiêu 39,191 287,169 12,876
III Thu kết dư 5,468
IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 236,238
V Thu nộp ngân sách cấp trên
VI Thu từ nguồn huy động đóng góp 2,405
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ 863,910 1,580,016 1,104,908 128
 I Tổng chi cân đối ngân sách thị xã 863,910 1,375,365 1,104,908 128
1 Chi đầu tư phát triển 109,651 357,570 134,616 123
2 Chi thường xuyên 737,765 866,332 944,071 128
3 Dự phòng ngân sách 16,494 26,221 159
4 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới 151,463
II Chi các chương trình mục tiêu - -
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III Chi chuyển nguồn sang năm sau 204,651

Ghi chú:(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự
toán năm sau với dự toán năm hiện hành;



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị:Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm 2024 Ước thực hiện
năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh (1)

(%)

A B 1 2 3 4
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 710,143 1,373,918 888,930 125.2

I Nguồn thu ngân sách 710,143 1,373,918 888,930 125.2

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 262,067 328,514 285,027 108.8

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 448,076 817,923 603,903 134.8

- Thu bổ sung cân đối 408,885 545,551 591,027 144.5

- Thu bổ sung có mục tiêu 39,191 272,372 12,876 32.9

3 Thu kết dư - 5,244 -

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang - 222,237 -

5 Thu khác (két công đức ) huy động đóng góp -

6 Thu ngân sách cấp dưới nộp lên - -
II Chi ngân sách 710,143 1,373,918 888,930 125.2 -
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện 696,724 1,180,101 867,029.0 124.4

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã - -

 - Chi bổ sung cân đối

 - Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 193,817

4 Dự phòng ngân sách 13,419 - 21,901 163.2

5 Chi nộp ngân sách cấp trên

B NGÂN SÁCH XÃ 153,767 206,098 215,978 140.5

I Nguồn thu ngân sách 153,767 206,098 215,978 140.5

1 Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp 17,101 38,005 39,240 229.5

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện 136,666 151,463 176,738 129.3

-  Thu bổ sung cân đối 136,666 136,666 176,738 129.3

-  Thu bổ sung có mục tiêu 14,797 -
3 Thu kết dư 224

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 14,001

5 Huy dộng đóng góp 2,405

II Chi ngân sách 153,767 206,098 215,978 140.5

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự
toán năm sau với dự toán năm hiện hành;



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung
Ước thực hiện năm 2024 Dự toán năm 2025 So sánh QT/DT (%)

Thu
 điều tiết NSH,
NSX hưởng

Trong đó Thu
 điều tiết NSH,
NSX hưởng

Trong đó Thu
 điều tiết
NSH,
NSX
hưởng

Trong đó
NS thị xã NS xã NS thị xã NS xã NS thị xã NS xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/2 8=5/3 9=6/4
TỔNG THU NSNN 1,580,016 1,373,918 206,098 1,104,909 888,930 215,979 69.9 64.7 104.8

I THU THEO PHÁP LỆNH 366,519 328,514 38,005 324,268 285,027 39,241 88.5 86.8 103.3
1 Thu DNNNĐP 1,528 1,528 0 1,128 1,128 0 73.8
 - Thuế giá trị gia tăng 1,100 1,100 900 900 81.8 81.8
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 428 428 228 228 53.3
2 Thuế NQD 133,964 129,319 4,645 104,030 100,929 3,101
 - Thuế giá trị gia tăng 100,843 96,198 4,645 75,710 72,609 3,101 75.1 75.5 66.8
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 31,054 31,054 26,800 26,800 86.3 86.3
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 39 39 1,520 1,520 3,897.4 3,897.4
 - Thuế tài nguyên 2,028 2,028 - -
3 Thuế thu nhập cá nhân 16,431 13,731 2,700 14,415 12,665 1,750 87.7 92.2 64.8
4 Lệ phí trước bạ 37,787 35,204 2,583 35,560 32,960 2,600 94.1 93.6
 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 37,787 35,204 2,583 4,900 2,300 2,600 13.0 6.5

 -
Lệ phí trước bạ tài sản khác (ô tô, xe máy, tầu
thuyền…) 0

30,660 30,660

5 Phí, lệ phí 22,239 21,504 735 20,400 19,790 610 91.7 92.0 83.0
 - Lệ phí môn bài 0 1,900 1,790 110
 - Trong đó: Phí Bảo vệ MT đối với KTKS 18,588 18,588 17,200 17,200 - 92.5
 - Phí, lệ phí còn lại 0 1,300 800 500 #DIV/0!
6 Thuế SD đất phi nông nghiệp 4,010 3,564 446 3,550 3,220 330
7 Tiền thuê đất 27,114 27,114 23,550 23,550 86.9 86.9
8 Tiền sử dụng đất 94,207 78,659 15,548 113,000 86,750 26,250 119.9 110.3 168.8
9 Tiền cấp quyền do KTKS 2,011 2,011 1,035 1,035 51.5 51.5
10 Thu khác NS 16,879 15,880 999 4,000 3,000 1,000 23.7 18.9 100.1



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu  đồng

STT Nội dung

Dự toán năm 2025 

Tổng cộng
Trong đó

Ngân sách thị
xã

Ngân sách xã,
phường

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1,104,908 888,930 215,978
I CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN 134,616 108,366 26,250
1 Từ nguồn vốn tập trung 21,616 21,616
2 Từ nguồn tiền đất 113,000 86,750 26,250

Trong đó: 10% tiền đất 13,100 13,100
4 Chi từ nguồn  khác
II CHI THƯỜNG XUYÊN 944,071 758,663 185,408
1 Sự nghiệp kiến thiết, kinh tế 91,533 89,715 1,818
1.1 Sự nghiệp giao thông 5,203 4,576 627
1.2 Sự nghiệp nông nghiệp, PCLB 10,169 9,584 585
1.3 Sự nghiệp kinh tế, KTTC, Môi trường 76,161 75,555 606
2 Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo 534,173 533,650 523
3 Sự nghiệp Văn hoá TDTT 5,868 3,511 2,357
4 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 3,085 2,322 763
5 Sự nghiệp Y tế 1,270 747 523
6 SN Đảm bảo xã hội+điện hộ nghèo 82,492 68,660 13,832
7 Quản lý hành chính 202,461 51,960 150,501
7.1 Quản lý nhà nước và HĐND 139,674 27,479 112,195
7.2 Đảng 39,704 15,590 24,114

7.3 Đoàn thể + Hiệp hội 23,083 8,891 14,192
8 An ninh 11,485 2,539 8,946
9 Quốc phòng 11,166 5,202 5,964
10 Chi khác ngân sách 538 357 181
III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 26,221 21,901 4,320



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu  đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 888,930
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ
B CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC 888,930

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 108,366
1 Chi đầu tư cho các dự án 108,366
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3,000
1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình
1.4 Chi văn hóa thông tin
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thể dục thể thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường 95,316
1.8 Chi các hoạt động kinh tế
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 4,000
1.10 Chi bảo đảm xã hội
1.11 Chi An ninh, Quốc phòng 6,050
2 Chi đầu tư phát triển khác
3 Chi hỗ trợ xã phường
II CHI THƯỜNG XUYÊN 758,663
1 Sự nghiệp kiến thiết, kinh tế 89,715
1.1 Sự nghiệp giao thông 4,576
1.2 Sự nghiệp nông nghiệp, PCLB 9,584
1.3 Sự nghiệp kinh tế, KTTC, Môi trường 75,555
2 Sự nghiệp giáo dục và Đào tạo 533,650
3 Sự nghiệp Văn hoá TDTT 3,511
4 Sự nghiệp phát thanh truyền hình 2,322
5 Sự nghiệp Y tế 747
6 SN Đảm bảo xã hội+điện hộ nghèo 68,660
7 Quản lý hành chính 51,960
7.1 Quản lý nhà nước và HĐND 27,479
7.2 Đảng 15,590
7.3 Đoàn thể + Hiệp hội 8,891
8 An ninh 2,539
9 Quốc phòng 5,202
10 Chi khác ngân sách 357
III DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 21,901



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 86/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI BSMT
CHI DỰ

PHÒNG NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN

SÁCH NĂM
SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TỔNG SỐ 888,930 108,366 758,663 - 43,802 - - - - -

I CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN 108,366 108,366 - - 21,901 - - - - -
1 Từ nguồn vốn tập trung 21,616 21,616 -
2 Từ nguồn tiền đất 86,750 86,750 - 21,901 - - - -

Trong đó: 10%  chi  đo đạc, quy
hoach 11,300 11,300

II CHI THƯỜNG XUYÊN 758,663 758,663 -

1

Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp
 kinh tế 89,715 89,715 -

1.1 Sự nghiệp giao thông 4,576 4,576 -
 - Phòng quản lý đô thị 4,576 4,576 -

1.2 Sự nghiệp Nông nghiệp 9,584 9,584 -
 - Sự nghiệp đê điều 2,128 2,128
 - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2,154 2,154

Phòng kinh tế 5,002 5,002
 - Sự nghiệp nông nghiệp khác

(phòng chống cháy rừng...)
300 300

1.3 Sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị
chính, môi trường

75,555 75,555
 - Phòng Tài nguyên và Môi

trường;
200 200

 - Phòng quản lý đô thị 50,000 50,000
2 Sự nghiệp giáo dục, Đào tạo 533,650 533,650

2.1 Sự nghiệp giáo dục 530,756 530,756
- Mầm non 168,191 168,191
- Tiểu học 189,139 189,139
- Trung học cơ sở 147,011 147,011
 - Trung tâm GDNN-GDTX 6,386 6,386
- Sự nghiệp phòng giáo dục 450 450
- Quản lý dự toán khối giáo Dục

(Tài chính - Kế hoạch)
300 300



2.2 Sự nghiệp đào tạo 2,894 2,894
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị 2,894 2,894
3 Sự nghiệp Văn hóa, Thế thao và

truyền thông
5,833 5,833

 - Trung tâm Văn hóa, Thế thao và
truyền thông

5,833 5,833
4 Sự nghiệp y tế 747 747
6 §¶m b¶o x· héi (Phòng Lao

động thương binh & Xã hội)
68,660 68,660

7 Qu¶n lý hµnh chÝnh 51,960 51,960
7.1 Qu¶n lý nhµ n­íc 28,186 28,186
 - Văn phòng UBND 10,246 10,246
 - Văn phòng HĐND-UBND (Đại

Biểu HĐND TX)
1,000 1,000

 - Phòng kinh tế 1,556 1,556
 - Phòng tư pháp 1,052 1,052
 - Phòng Quản lý đô thị  1,871 1,871
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,732 1,732
 - Phòng giáo dục và đào tạo 1,494 1,494
 - Phòng y tế 602 602
 - Phòng lao động TB&XH 1,533 1,533
 - Phòng văn hóa thông tin 1,166 1,166
 - Phòng Tài nguyên và môi trường 2,064 2,064
 - Phòng Nội vụ 1,793 1,793
 - Phòng Thanh tra 1,492 1,492

 7.2 Đảng 15,590 15,590
 - Văn phòng Thị ủy 8,546 8,546
 - Ban tuyên giáo 1,415 1,415
 - Ban tổ chức 2,046 2,046
 - Ban dân vận 1,453 1,453
 - Ủy ban kiểm tra 1,830 1,830
7.3 Khối Đoàn thể; Hiệp hội 8,185 8,185
 - Mặt trận tổ quốc 1,347 1,347
 - Đoàn thanh niên 1,159 1,159
 - Hội phụ nữ 1,113 1,113
 - Hội nông dân 1,234 1,234
 - Hội cựu chiến binh 1,070 1,070
 - Hội người mù 592 592
 - Hội chữ thập đỏ 780 780

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI BSMT
CHI DỰ

PHÒNG NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN

SÁCH NĂM
SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 - Hội cựu thanh niên xung phong 172 172
 - Hội nạn nhân chất độc da cam 172 172
 - Hội khuyến học 172 172
 - Hội người cao tuổi 172 172
8 Công an 2,538 2,538
9 Quân sự 5,202 5,202
10 Chi khác ngân sách 357 357
III Dự phòng ngân sách 21,901 21,901

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ
CHƯƠNG

TRÌNH MỤC
TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG
KỂ CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU
QUỐC GIA)

CHI BSMT
CHI DỰ

PHÒNG NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,
ĐIỀU

CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN

SÁCH NĂM
SAU

TỔNG SỐ
CHI ĐẦU
TƯ PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI
GIÁO
DỤC -
ĐÀO

TẠO VÀ
DẠY
NGHỀ

CHI
KHOA
HỌC VÀ
CÔNG
NGHỆ

CHI Y
TẾ, DÂN
SỐ VÀ
GIA
ĐÌNH

CHI
VĂN
HÓA
THÔN
G TIN

CHI
PHÁT

THANH,
TRUYỀN
HÌNH,
THÔNG
TẤN

CHI
THỂ
DỤC
THỂ
THA
O

CHI
BẢO
VỆ
MÔI
TRƯỜ
NG

CHI CÁC
HOẠT
ĐỘNG

KINH TẾ

TRONG ĐÓ CHI
HOẠT
ĐỘNG
CỦA CƠ
QUAN
QUẢN
LÝ NHÀ
NƯỚC,
ĐẢNG,
ĐOÀN
THỂ

CHI
BẢO
ĐẢM

XÃ HỘI

AN
NINH,
QUỐC
PHÒN

G

CHI
ĐTPT
KHÁC

CHI HỖ
TRỢ
XÃ,

PHƯỜN
G

CHI
GIAO
THÔN

G

CHI
NÔNG
NGHIỆP
, LÂM

NGHIỆP
, THỦY
LỢI,
THỦY
SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG SỐ 108,366 3,000 - - - - - - 95,316 18,000 - 4,000 - 6,050 - -

I CHI ĐTXDCB THỊ XÃ 108,366 3,000 - - - - - - 95,316 18,000 - 4,000 - 6,050 - -

1 Các dự án thị xã 108,366 3,000 95,316 18,000 4,000 6,050

II
CHI ĐTXDCB XÃ,
PHƯỜNG



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 88/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)
Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC -

ĐÀO TẠO
VÀ DẠY
NGHỀ

CHI
KHOA
HỌC
VÀ

CÔNG
NGHỆ

CHI Y
TẾ,

DÂN SỐ
VÀ GIA
ĐÌNH

CHI
VĂN
HÓA
THÔN
G TIN -
TDTT

CHI
PHÁT
THAN
H,

TRUYỀ
N

HÌNH,
THÔN
G TẤN

CHI
BẢO
VỆ
MÔI
TRƯỜ
NG,

KTTC,
ĐT

CHI
CÁC
HOẠT
ĐỘNG
KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI
HOẠT
ĐỘNG
CỦA CƠ
QUAN

QUẢN LÝ
ĐỊA

PHƯƠNG,
ĐẢNG,
ĐOÀN
THỂ

CHI
BẢO

ĐẢM XÃ
HỘI

AN
NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI
BSMT Chi khácCHI GIAO

THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 728,604 533,650 - 747 - 5,833 - 89,715 80,131 9,584 - 68,660 7,740 - 357
I CHI THƯỜNG XUYÊN 706,703 533,650 - 747 - 5,833 - 89,715 80,131 9,584 - 68,660 7,740 - 357

1
Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp
 kinh tế 89,715 89,715 80,131 9,584

1.1 Sự nghiệp giao thông 4,576 4,576 4,576 -
 - Phòng quản lý đô thị 4,576 4,576 4,576 -
1.2 Sự nghiệp Nông nghiệp 9,584 9,584 9,584 -
 - Sự nghiệp đê điều 2,128 2,128 2,128 -
 - Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2,154 2,154 2,154 -

Phòng kinh tế 5,002 5,002 5,002 -

 -
Sự nghiệp nông nghiệp khác
(phòng chống cháy rừng...) 300 300 300 -

1.3
Sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị
chính, môi trường 75,555 75,555 75,555 -

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 200 200 200 -
 - Phòng quản lý đô thị 50,000 50,000 -
2 Sự nghiệp giáo dục, Đào tạo 533,650 533,650 - -
2.1 Sự nghiệp giáo dục 530,756 530,756 - -
- Mầm non 168,191 168,191 - -
- Tiểu học 189,139 189,139 - -
- Trung học cơ sở 147,011 147,011 - -
 - Trung tâm GDNN-GDTX 6,386 6,386 - -



- Sự nghiệp phòng giáo dục 450 450 - -

-
Quản lý dự toán khối giáo Dục
(Tài chính - Kế hoạch) 300 300 - -

2.2 Sự nghiệp đào tạo 2,894 2,894 - -
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị 2,894 2,894 - -

3
Sự nghiệp Văn hóa, Thế thao và
truyền thông 5,833 5,833 - -

 -
Trung tâm Văn hóa, Thế thao và
truyền thông 5,833 5,833 - -

4 Sự nghiệp y tế 747 747 - -

6
Bảo trợ xã hội (Phòng Lao
động thương binh & Xã hội) 68,660 - - 68,660

7 Quản lý hành chính 51,960 - 51,960
7.1 Quản lý nhà nước 28,186 - 28,186
 - Văn phòng UBND 10,246 - 10,246

 -
Văn phòng HĐND-UBND (Đại
Biểu HĐND TX) 1,000 - 1,000

 - Phòng kinh tế 1,556 - 1,556
 - Phòng tư pháp 1,052 - 1,052
 - Phòng Quản lý đô thị 1,871 - 1,871
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,732 - 1,732
 - Phòng giáo dục và đào tạo 1,494 - 1,494
 - Phòng y tế 602 - 602
 - Phòng lao động TB&XH 1,533 - 1,533
 - Phòng văn hóa thông tin 1,166 - 1,166

 - Phòng Tài nguyên và môi trường 2,064 - 2,064
 - Phòng Nội vụ 1,793 - 1,793

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC -

ĐÀO TẠO
VÀ DẠY
NGHỀ

CHI
KHOA
HỌC
VÀ

CÔNG
NGHỆ

CHI Y
TẾ,

DÂN SỐ
VÀ GIA
ĐÌNH

CHI
VĂN
HÓA
THÔN
G TIN -
TDTT

CHI
PHÁT
THAN
H,

TRUYỀ
N

HÌNH,
THÔN
G TẤN

CHI
BẢO
VỆ
MÔI
TRƯỜ
NG,

KTTC,
ĐT

CHI
CÁC
HOẠT
ĐỘNG
KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI
HOẠT
ĐỘNG
CỦA CƠ
QUAN

QUẢN LÝ
ĐỊA

PHƯƠNG,
ĐẢNG,
ĐOÀN
THỂ

CHI
BẢO

ĐẢM XÃ
HỘI

AN
NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI
BSMT Chi khácCHI GIAO

THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13 14



 - Phòng Thanh tra 1,492 - 1,492
 7.2 Đảng 15,590 - 15,590
 - Văn phòng Thị ủy 8,546 - 8,546
 - Ban tuyên giáo 1,415 - 1,415
 - Ban tổ chức 2,046 - 2,046
 - Ban dân vận 1,453 - 1,453
 - Ủy ban kiểm tra 1,830 - 1,830
7.3 Khối Đoàn thể; Hiệp hội 8,185 - 8,185
 - Mặt trận tổ quốc 1,347 - 1,347
 - Đoàn thanh niên 1,159 - 1,159
 - Hội phụ nữ 1,113 - 1,113
 - Hội nông dân 1,234 - 1,234
 - Hội cựu chiến binh 1,070 - 1,070
 - Hội người mù 592 - 592
 - Hội chữ thập đỏ 780 - 780
 - Hội cựu thanh niên xung phong 172 - 172
 - Hội nạn nhân chất độc da cam 172 - 172
 - Hội khuyến học 172 - 172
 - Hội người cao tuổi 172 - 172

8 Công an 2,538 - 2,538
9 Quân sự 5,202 - 5,202

10 Chi khác ngân sách 357 - 357
II Dự phòng ngân sách 21,901 - 21,901

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO
DỤC -

ĐÀO TẠO
VÀ DẠY
NGHỀ

CHI
KHOA
HỌC
VÀ

CÔNG
NGHỆ

CHI Y
TẾ,

DÂN SỐ
VÀ GIA
ĐÌNH

CHI
VĂN
HÓA
THÔN
G TIN -
TDTT

CHI
PHÁT
THAN
H,

TRUYỀ
N

HÌNH,
THÔN
G TẤN

CHI
BẢO
VỆ
MÔI
TRƯỜ
NG,

KTTC,
ĐT

CHI
CÁC
HOẠT
ĐỘNG
KINH
TẾ

TRONG ĐÓ CHI
HOẠT
ĐỘNG
CỦA CƠ
QUAN

QUẢN LÝ
ĐỊA

PHƯƠNG,
ĐẢNG,
ĐOÀN
THỂ

CHI
BẢO

ĐẢM XÃ
HỘI

AN
NINH,
QUỐC
PHÒNG

CHI
BSMT Chi khácCHI GIAO

THÔNG

CHI NÔNG
NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY LỢI,
THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 12 13 14



UBND THỊ XÃ KINH MÔN
Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Tên đơn vị
Tổng thu

NSNN trên
địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân
cấp Số bổ sung cân

đối từ ngân sách
cấp huyện

Số bổ sung
thực hiện

điều chỉnh
tiền lương

Thu
chuyển

nguồn từ
năm

trước
chuyển

sang

Tổng chi cân đối
ngân sách xãTổng số

Chia ra

Thu ngân sách xã
hưởng 100%

Thu ngân sách xã
hưởng từ các

khoản thu phân
chia

TỔNG CỘNG 215,978 39,241 3,600 35,641 176,737 - - 215,978
1 Thăng Long 13,064 5,990 130 5,860 7,074 13,064
2 Lạc Long 9,463 1,433 150 1,283 8,030 9,463
3 Quang Thành 10,992 2,069 150 1,919 8,923 10,992
4 Lê Ninh 8,437 1,130 320 810 7,307 8,437
5 Hiệp Hoà 8,483 1,317 430 887 7,166 8,483
6 Bạch Đằng 8,534 881 110 771 7,653 8,534
7 Thất Hùng 8,109 309 150 159 7,800 8,109
8 Phạm Thái 8,931 532 80 452 8,399 8,931
9 An Sinh 11,005 3,010 130 2,880 7,995 11,005

10 Thượng Quận 16,303 8,734 370 8,364 7,569 16,303
11 An Phụ  8,933 505 130 375 8,428 8,933
12 Hiệp Sơn 8,958 1,200 110 1,090 7,758 8,958
13 An Lưu 10,008 2,070 50 2,020 7,938 10,008
14 Hiệp An 8,468 1,182 70 1,112 7,286 8,468
15 Long Xuyên 7,903 968 70 898 6,934 7,903
16 Thái Thịnh 9,132 1,384 150 1,234 7,748 9,132
17 Hiến Thành 9,485 1,174 150 1,024 8,310 9,485
18 Minh Hoà 7,912 1,610 160 1,450 6,302 7,912
19 Duy Tân 12,876 1,382 330 1,052 11,494 12,876
20 Tân Dân 7,501 229 160 69 7,272 7,501
21 Minh Tân 11,449 1,292 100 1,192 10,157 11,449
22 Phú Thứ 10,034 839 100 739 9,195 10,034



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 90/CK-NSNN

DT CHI BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư
để thực hiện các
chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp
để thực hiện các chế
độ, chính sách, nhiệm

vụ

Bổ sung thực
hiện các chương
trình mục tiêu

quốc gia

A B 1 2 3 4

TỔNG SỐ

1 Thăng Long

2 Lạc Long

3 Quang Thành

4 Lê Ninh

5 Hiệp Hòa

6 Bạch Đằng

7 Thất Hùng

8 Phạm Thái

9 An Sinh

10 Thượng Quận

11 An Phụ

12 Hiệp Sơn

13 An Lưu

14 Hiệp An

15 Long Xuyên

16 Thái Thịnh

17 Hiến Thành

18 Minh Hòa

19 Duy Tân

20 Tân Dân

21 Minh Tân

22 Phú Thứ



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia NTM

Đầu tư phát
triển

Kinh phí sự
nghiệp Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Vốn trong

nước
Vốn ngoài

nước Tổng số
Vốn trong

nước
Vốn ngoài

nước
A B 1=2+3 2=5 3=8 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10

TỔNG SỐ - - - - - - - - - -

I Ngân sách cấp huyện - - - - - - - -

II Ngân sách xã - - - - - - - -



UBND THỊ XÃ KINH MÔN Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Dự toán được HĐND thị xã phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Địa
điểm
xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công
đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn nămSố

Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Vốn
XDCB
tập
trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân

sách tỉnh

Vốn thu
tiền sử
dụng đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tổng cộng 823,913 - 250,862 573,052 378,336 - 205,539 172,797 357,580 - 204,856 152,724 106,173 4,891 47,232 54,050

I Dự án chuyển tiếp 762,671 - 250,179 512,492 374,067 - 204,856 169,211 353,312 - 204,856 148,456 82,482 1,200 47,232 34,050
I.1 Lĩnh vực Quốc phòng 27,725 - - 27,725 14,714 - - 14,714 14,714 - - 14,714 1,000 - - 1,000

1 Xây dựng hầm Thị ủy, căn cứ chiến đấu thị xã Thị xã
KM

2023-
2025

198/QĐ-
UBND;
08/02/2
023

27,725 27,725 14,714 14,714 14,714 14,714 1,000 1,000

I.2 An ninh và trật tự an toàn xã hội 87,791 - 67,035 20,756 87,791 - 67,035 20,756 67,035 - 67,035 - 5,050 - - 5,050

1 Xây dựng trụ sở công an xã Hiệp Hoà Thị xã
KM

2024-
2025

982;
29/7/20
24 

7,266 5,569 1,697 7,266 5,569 1,697 5,569 5,569 500 500

2 Xây dựng trụ sở công an xã Quang Thành Thị xã
KM

2024-
2025

973;
26/7/20
24 

7,336 5,615 1,721 7,336 5,615 1,721 5,615 5,615 500 500

3 Xây dựng trụ sở công an phường Minh Tân Thị xã
KM

2024-
2025

981;
29/7/20
24 

6,312 4,848 1,464 6,312 4,848 1,464 4,848 4,848 500 500

4 Xây dựng trụ sở công an phường Hiệp An Thị xã
KM

2024-
2025

968;
26/7/20
24 

7,643 5,862 1,781 7,643 5,862 1,781 5,862 5,862 500 500

5 Xây dựng trụ sở công an phường Tân Dân Thị xã
KM

2024-
2025

974;
26/7/20
24 

8,370 6,391 1,979 8,370 6,391 1,979 6,391 6,391 500 500

6 Xây dựng trụ sở công an xã Thượng Quận Thị xã
KM

2024-
2025

972;
26/7/20
24 

8,443 6,461 1,982 8,443 6,461 1,982 6,461 6,461 500 500

7 Xây dựng Trụ sở Công an phường Phạm Thái Thị xã
KM

2024-
2025

984;
29/7/20
24 

8,443 6,445 1,998 8,443 6,445 1,998 6,445 6,445 500 500

8 Xây dựng Trụ sở Công an phường An Sinh Thị xã
KM

2024-
2025

970;
26/7/20
24 

8,443 6,461 1,982 8,443 6,461 1,982 6,461 6,461 50 50

9 Xây dựng Trụ sở Công an phường An Phụ Thị xã
KM

2024-
2025

971;
26/7/20
24 

8,443 6,461 1,982 8,443 6,461 1,982 6,461 6,461 500 500

10 Xây dựng Trụ sở Công an phường Hiến Thành Thị xã
KM

2024-
2025

969;
26/7/20
24 

8,648 6,461 2,187 8,648 6,461 2,187 6,461 6,461 500 500



11 Xây dựng Trụ sở Công an phường Long Xuyên Thị xã
KM

2024-
2025

983;
29/7/20
24 

8,443 6,461 1,982 8,443 6,461 1,982 6,461 6,461 500 500

I.3 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 30,300 - 17,760 12,540 18,160 - 17,760 400 18,160 - 17,760 400 3,000 - - 3,000

1 Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng các trường
mầm non An Lưu, Minh Hòa, An Phụ, Phú Thứ

Thị xã
KM

2024-
2025

625/QĐ-
UBND;
05/6/20
24 

18,400 10,120 8,280 10,270 10,120 150 10,270 10,120 150 2,000 2,000

2 Xây dựng nhà lớp học 1 tầng, 3 phòng các trường
tiểu học Minh Hòa, Phạm Thái

Thị xã
KM

2024-
2025

603/QĐ-
UBND;
05/6/20
24 

5,100 3,900 1,200 4,010 3,900 110 4,010 3,900 110 500 500

3 Xây dựng nhà lớp học 4 phòng, 2 tầng các trường
THCS An Sinh, Lê Ninh

Thị xã
KM

2024-
2025

604/QĐ-
UBND;
05/6/20
24 

6,800 3,740 3,060 3,880 3,740 140 3,880 3,740 140 500 500

I.4 Bảo vệ môi trường 134,641 - 20,000 114,641 36,873 - 20,000 16,873 36,873 - 20,000 16,873 10,000 - - 10,000

1
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp cải tạo kênh
KT12 (đoạn từ ngã tư Tây Sơn đến Cầu An Lưu 2
và đoạn từ Cầu An Lưu 3 đên Cống An Trung)

Thị xã
KM

2024-
2026

988;
31/7/20
24

134,641 20,000 114,641 36,873 20,000 16,873 36,873 20,000 16,873 10,000 10,000

I.5 Các hoạt động kinh tế 422,187 - 142,198 279,990 171,872 - 96,875 74,997 171,872 - 96,875 74,997 58,232 - 47,232 11,000

1 KDC mới Trung Hòa, xã Thăng Long Thị xã
KM

2022-
2025

2018/Q
Đ-

UBND;
31/12/2
021

35,769 3,734 32,035 22,052 3,734 18,318 22,052 3,734 18,318 2,000 2,000

2
 Đầu tư hạ tầng tại các vùng sản xuất nông
nghiệp: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng sản xuất
thuộc phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2024-
2025

1160/Q
Đ-

UBND;
11/9/20
24 

5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 5,473 1,910 1,910

3 Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với
đường tỉnh 389B

Thị xã
KM

2023-
2025

1379;
06/11/2
023

229,068 113,000 116,068 101,217 80,000 21,217 101,217 80,000 21,217 33,000 33,000

4 Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu tái định cư xã
Thượng Quận, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2023-
2025

299;
14/03/2
024

97,902 1,000 96,902 36,462 1,000 35,462 36,462 1,000 35,462 9,000 9,000

5 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng
thủy sản tập trung xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2024-
2026

1641;
04/11/2
024

33,436 11,980 21,455 4,298 4,298 4,298 4,298 7,682 7,682

STT Danh mục dự án

Địa
điểm
xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công
đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn nămSố

Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Vốn
XDCB
tập
trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân

sách tỉnh

Vốn thu
tiền sử
dụng đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



6
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng
thủy sản tập trung phường Tân Dân, thị xã Kinh
Môn

Thị xã
KM

2024-
2026

1666;
08/11/2
024

20,540 7,010 13,530 2,370 2,370 2,370 2,370 4,640 4,640

I.6
Hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức
chính trị - xã hội

60,027 - 3,186 56,841 44,659 - 3,186 41,473 44,659 - 3,186 41,473 5,200 1,200 - 4,000

1
Cải tạo, nâng cấp trụ sở Nhà làm việc Thị uỷ và
cổng, tường rào  khuôn viên  trụ sở Thị uỷ -
HĐND -UBND thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2023-
2025

297;
13/03/2
024

10,596 2,000 8,596 4,560 2,000 2,560 4,560 2,000 2,560 2,000 2,000

2  Nhà văn hóa trung tâm thị xã Kinh Môn Thị xã
KM

2022-
2025

1322;
16/9/20
22

45,905 45,905 38,000 38,000 38,000 38,000 2,000 2,000

3 Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khuôn viên Nhà văn
hóa trung tâm thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2024-
2025

1174;
24/9/20
24

3,525 1,186 2,339 2,099 1,186 913 2,099 1,186 913 1,200 1,200

II Các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị
đầu tư chuyển tiếp sang năm 2025 5,180 - 683 4,497 3,485 - 683 2,802 3,485 - - 3,485 1,091 591 - 500

1 Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn
đến năm 2040 (lần 2)

Thị xã
KM

2024-
2025

444/QĐ-
UBND;
13/5/20
24 

3,452 - 3,452 2,802 2,802 2,802 2,802 500 500

2 Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư
mới Bãi Mạc, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2024-
2025

597/QĐ-
UBND;
30/5/20
24 

364 73 291 73 73 73 73 291 291

3

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng đường
kết nối từ trung tâm thị xã Kinh Môn đến cầu
Triều (giai đoạn 1 của đoạn từ phường Thất Hùng
sang phường Phạm Thái)

Thị xã
KM

2024-
2025

97;
16/10/2
024

1,364 610 754 610 610 610 610 300 300

III Các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị
đầu tư chuyển tiếp sang năm 2025 6,675 - - 6,675 - - - - - - - - 4,600 3,100 - 1,500

1 Lập Kế hoạch sử dụng đất 2025 Thị xã
KM

2024-
2025

1550/Q
Đ-

UBND;
18/10/2
024

1,715 1,715 - - 1,500 1,500

STT Danh mục dự án

Địa
điểm
xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công
đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn nămSố

Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Vốn
XDCB
tập
trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân

sách tỉnh

Vốn thu
tiền sử
dụng đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



2

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư
xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và
khu tái định cư Cửa Làng, phường Hiến
Thành, giai đoạn 3 (phục vụ GPMB thực
hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường
kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải Dương) với
Đường tỉnh 352 (thành phố Hải Phòng)
đoạn từ Quốc lộ 17B đến sông Kinh Thầy,
thị xã Kinh Môn)

Thị xã
KM

2025-
2026

116/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

297 297 - - 200 200

3

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu
tái định cư phường An Lưu phục vụ
GPMB thực hiện dự án Xây dựng tuyến
đường giao thông kết nối Quốc lộ 17B với
cầu Dinh, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

114/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

664 664 - - 500 500

4

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu
tái định cư xã Quang Thành phục vụ
GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng
tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc Lộ
37, thành phố Chí Linh với đường dẫn cầu
Triều, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

111/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

1,070 1,070 - - 500 500

5

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu
tái định cư xã Minh Hòa phục vụ GPMB
thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường kết nối quốc lộ 17B (tỉnh Hải
Dương) với đường tỉnh 352 (Thành phố
Hải Phòng) đoạn từ quốc lộ 17B đến sông
Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

115/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

695 695 - - 500 500

STT Danh mục dự án

Địa
điểm
xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công
đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn nămSố

Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Vốn
XDCB
tập
trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân

sách tỉnh

Vốn thu
tiền sử
dụng đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



6

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu
tái định cư phường Long Xuyên phục vụ
GPMB thực hiện dự án Đầu tư xây dựng
tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh
Hải Dương) với Đường tỉnh 352 (thành
phố Hải Phòng) đoạn từ Quốc lộ 17B đến
sông Kinh Thầy, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

113/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

822 822 - - 500 500

7

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu
tái định cư xã Hiệp Hòa phục vụ GPMB
điều chỉnh diện tích đất thuê cho Công ty
cổ phần cá giống Kinh Môn tại xã Hiệp
Hòa, thị xã Kinh Môn và GPMB thực
hiện dự án xây dựng sân golf thị xã Kinh
Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

112/QĐ-
BQLD
A;

15/11/2
024

852 852 - - 500 500

8
Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Xây
dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới
Đường Vũ, xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn

Thị xã
KM

2025-
2026

95/QĐ-
BQLD
A;

16/10/2
024

561 561 - - 400 400

IV Dự án khởi công mới năm 2024 49,387 - - 49,387 784 - - 784 784 - - 784 18,000 - - 18,000
IV.1 Các hoạt động kinh tế 49,387 - - 49,387 784 - - 784 784 - - 784 18,000 - - 18,000

1

Đầu tư xây dựng tuyến đường (tuyến 4 (từ D17 -
D10), tuyến 7 (từ D10 - D9) và tuyến 5) và
GPMB sạch khu đất theo quy hoạch chi tiết xây
dựng Khu dân cư mới thôn Kim Lôi, xã Bạch
Đằng tỷ lệ 1/500

Thị xã
KM

2025-
2027

1607/Q
Đ-

UBND;
31/10/2
024

28,693 28,693 101 101 101 101 10,000 10,000

2

Đầu tư xây dựng tuyến đường số 05 và GPMB
sạch khu đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng
Khu dân cư mới Đồng Miễu, phường Hiến Thành
tỷ lệ 1/500

Thị xã
KM

2025-
2027

1563/Q
Đ-

UBND;
23/10/2
024

20,694 20,694 682 682 682 682 8,000 8,000

STT Danh mục dự án

Địa
điểm
xây
dựng

Năng
lực
thiết
kế

Thời
gian
khởi
công -
hoàn
thành

Quyết định đầu tư Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công
đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Kế hoạch vốn nămSố

Quyết
định,
ngày,
tháng,
năm
ban
hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
(tất cả các
nguồn
vốn)

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Ngoài
nước

Ngân
sách cấp
tỉnh

Ngân
sách
thành
phố

Vốn
XDCB
tập
trung

Vốn bổ
sung có
mục tiêu
ngân

sách tỉnh

Vốn thu
tiền sử
dụng đất

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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